Danh mục
THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỜNG THUỘC NHÓM 17.01 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2011/TT-BTC ngày 1/3/2011 của Bộ Tài chính)
	Mã hàng
	Mô tả hàng hóa
	Thuế suất (%)

	17.01
	 
	 
	 
	Đường mía hoặc đường củ cải và đường sucroza tinh khiết về mặt hóa học, ở thể rắn
	 

	 
	 
	 
	 
	- Đường thô chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu:
	 

	1701
	11
	00
	00
	- - Đường mía
	15

	1701
	12
	00
	00
	- - Đường củ cải
	15

	 
	 
	 
	 
	- Loại khác:
	 

	1701
	91
	00
	00
	- - Đã pha thêm hương liệu hoặc chất màu
	15

	1701
	99
	 
	 
	- - Loại khác:
	 

	 
	 
	 
	 
	- - - Đường đã tinh luyện:
	 

	1701
	99
	11
	00
	- - - - Đường trắng
	15

	1701
	99
	19
	00
	- - - - Loại khác
	15

	1701
	99
	90
	00
	- - - Loại khác
	15


